QUY TRÌNH XÂY DỰNG MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ
Khung ma trận đề kiểm tra cuối kì 1 – Địa lí 7

	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Phân môn Địa lí

	1
	Chủ đề CHÂU ÂU
(5% đã kiểm tra giữa kì 1)

	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Âu 
– Đặc điểm tự nhiên
– Đặc điểm dân cư, xã hội
– Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên
– Khái quát về Liên minh châu Âu (EU)
	2TN*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chủ đề CHÂU Á
(5% đã kiểm tra giữa kì 1)

	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Á
– Đặc điểm tự nhiên
	2TN*
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chủ đề CHÂU Á

	– Đặc điểm dân cư, xã hội
– Bản đồ chính trị châu Á; các khu vực của châu Á
– Các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi ở châu Á
	4TN
	
	
	1TL*
	
	1TL*
	
	1TL*
	

	2
	Chủ đề CHÂU PHI


	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Phi
– Đặc điểm tự nhiên

	3TN
	
	
	1TL*
	
	1TL*
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	



BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Địa lí

	1
	Chủ đề
CHÂU ÂU
(5% đã kiểm tra giữa kì 1)
0.5 Đ
	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Âu 
– Đặc điểm tự nhiên
– Đặc điểm dân cư, xã hội
– Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên
– Khái quát về Liên minh châu Âu (EU)
	Nhận biết
– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Âu. 
– Trình bày được đặc điểm các đới thiên nhiên: đới lạnh; đới ôn hòa.
– Trình bày được đặc điểm của cơ cấu dân cư, di cư và đô thị hoá ở châu Âu. 

	2TN*
	
	
	

	2
	Chủ đề
CHÂU Á
(5% đã kiểm tra giữa kì 1)
0.5 Đ
	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Á
– Đặc điểm tự nhiên
	Nhận biết
– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Á.
– Trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Á: Địa hình; khí hậu; sinh vật; nước; khoáng sản.
	2TN*
	
	
	

	
3
	
Chủ đề
CHÂU Á
20%
2 Đ
	
– Đặc điểm dân cư, xã hội
– Bản đồ chính trị châu Á; các khu vực của châu Á
– Các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi ở châu Á
	
– Trình bày được đặc điểm dân cư, tôn giáo; sự phân bố dân cư và các đô thị lớn.
– Trình bày được đặc điểm tự nhiên (địa hình, khí hậu, sinh vật) của một trong các khu vực ở châu Á
Thông hiểu
– Trình bày được ý nghĩa của đặc điểm thiên nhiên đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên.
Vận dụng cao:
· Chứng minh rằng Hàn Quốc là một trong những nền kinh tế mới nổi trên thế giới?
	4TN
	1TL*
	
	1 TL

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Chủ đề
CHÂU PHI
25%
2.5Đ
	– Vị trí địa lí, phạm vi châu Phi
– Đặc điểm tự nhiên

	Nhận biết
– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Phi.
Thông hiểu
– Phân tích được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Phi: địa hình; khí hậu; sinh vật; nước; khoáng sản.
Vận dụng: Giải thích vì sao mạng lưới sông ngòi Châu Phi phân bố không đều?
	2TN
	1TL*
	1TL
	

	Số câu/ loại câu
	
	8 câu TNKQ
	1 câu TL
	1 câu TL
	1 câu  TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	15
	10
	5





ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I
ĐỊA LÍ 7

Phân môn Địa lí
A. TRẮC NGHIỆM (2điểm)
Câu 1: Châu Âu là một bộ phận của lục địa Á- Âu, diện tích khoảng
A. 10 triệu km2
B. 10, 5 triệu km2
C. 11 triệu km2
D. 11, 5 triệu km2
Câu 2: Đặc điểm nổi bật về dân cư – xã hội châu Âu là
A. chủ yếu thuộc chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it
B. số dân tăng chủ yếu do nhập cư.
C. số dân khá đông chiếm 10% dân số thế giới
D. tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên rất thấp.
Câu 3: Đô thị hóa ở châu Âu có đặc điểm là
A. mức độ đô thi hóa cao
B. mức độ thị hóa thấp
C. chú yếu là đô thị hóa tự phát
D. mức độ đô thị hóa rất thấp
Câu 4: Đến năm 2020, Liên minh châu Âu bao gồm:
A. 25 thành viên.
B. 26 thành viên.
C. 27 thành viên.
D. 28 thành viên.
Câu 5: Các dãy núi ở châu Á có hai hướng chính là:
A. đông – tây hoặc gần đông – tây và bắc – nam hoặc gần bắc – nam
B. đông bắc – tây nam và đông – tây hoặc gần đông – tây
C. tây bắc – đông nam và vòng cung
D. bắc – nam và vòng cung
Câu 6: Các chủng tộc chủ yếu ở châu Á là:
   A. Ơ-rô-pê-ô-it và Môn-gô-lô-it
   B. Ơ-rô-pê-ô-it và Ô-xtra-lô-it
   C. Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it.
   D. Môn-gô-lô-it, Ô-xtra-lô-it, Ơ-rô-pê-ô-it.
 Câu 7: Châu Phi nối liền với châu Á bởi eo đất:
A. Pa-na-ma
B. Xuy-e
C. Man-sơ
D. Xô-ma-li
Câu 8: Châu Phi là châu lục lớn thứ:
A. 1   
B. 2
C. 3  
D. 4
B.  TỰ LUẬN
Câu 1: Phân tích đặc điểm địa hình châu Phi? (1,5 điểm)
Câu 2: Em hãy:
a.  Giải thích vì sao mạng lưới sông ngòi Châu Phi phân bố không đều? (1 điểm)
b. Bằng kiến thức đã học, chứng minh rằng Hàn Quốc là một trong những nền kinh tế mới nổi trên thế giới? (0.5 điểm)
C. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
A. Trắc nghiệm (mỗi câu 0.25 điểm)
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	D
	A
	C
	A
	A
	B
	C


B. Tự luận
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
(1,5 điểm)
	Đặc điểm địa hình châu Phi: 
· Bề mặt khá bằng phẳng, độ cao trung bình 750 m so với mặt nước biển. 
· Cao phía đông nam và thấp dần về tây bắc. 
· Các dạng địa hình: sơn nguyên, bồn địa, hoang mạc, núi thấp và đồng bằng.
	0.5


0.5
0.5

	2
(1 điểm)
	Mạng lưới sông ngòi Châu Phi phân bố không đều vì:
· Nguồn cung cấp nước chủ yếu là nước mưa sông phụ thuộc chế độ mưa...
Ở các hoang mạc rất ít sông , chỉ có dòng chảy  vào mùa mưa  và không có nước vào mùa khô….
	0.5

0.5


	3
(0.5 điểm)
	Hàn Quốc là một trong những nền kinh tế mới nổi trên thế giới:
· Là nền kinh tế lớn thứ 4 ở châu Á và thứ 10 thế giới theo GDP  
· Tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này từng đạt 6,2% trong năm 2010, đây là một sự phục hồi mạnh mẽ so với năm 2008 và 2009 khi mà tốc độ tăng trưởng kinh tế chỉ lần lượt là 2,3% và 0,2%...
	

0.25

0.25












